
Lớp: 10/7
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Trần Khánh An 7.8 7.9 5.7 9.4 Đạt 9.6 6.5 7.8 8.0 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Lê Nguyễn Thiên Ân 8.7 7.5 7.3 9.8 Đạt 10.0 8.5 8.4 9.6 9.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Huỳnh Vĩnh Phú Khang 7.7 6.6 8.2 8.6 Đạt 10.0 7.4 6.8 8.9 9.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Đặng Nguyễn Phi Long 7.2 7.0 8.6 9.6 Đạt 9.3 6.9 8.4 9.0 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Phạm Đức Minh 8.9 9.5 8.3 9.3 Đạt 9.6 9.2 9.2 9.1 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Lê Duy Nam 8.4 7.7 8.4 9.1 Đạt 9.8 8.5 9.6 9.1 9.2 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Đinh Hoàng Bảo Ngọc 9.3 9.5 7.5 9.8 Đạt 10.0 9.4 9.6 9.6 9.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Trương Mạn Ngọc 8.1 6.7 7.3 9.0 Đạt 9.9 6.8 7.6 7.6 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Nguyễn Trọng Nguyên 8.3 9.0 8.5 9.3 Đạt 9.6 8.3 8.0 8.4 8.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Phạm Thiện Nhân 7.7 8.1 7.2 9.3 Đạt 10.0 8.1 7.8 9.4 9.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Trần Thị Phương Nhi 7.6 5.6 6.3 9.4 Đạt 9.6 6.4 6.5 6.8 7.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Pham-Wagner Antoine Ni 7.7 8.0 8.2 9.6 Đạt 10.0 7.1 7.9 8.4 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Nguyễn Trần Gia Phúc 5.2 5.8 6.2 8.0 Đạt 9.0 4.6 7.3 6.3 6.6 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

14 Phạm Phương Thùy 7.5 7.9 7.7 8.0 Đạt 9.9 6.9 7.6 8.1 8.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Trần Phạm Ngọc Trâm 8.6 8.5 7.3 8.8 Đạt 10.0 6.7 8.0 7.9 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

GĐCTVN/VP. Manager

Nguyễn Trầm Hương
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Lớp: 10/8
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Trần Nhật Minh Anh 6.7 8.6 6.8 8.5 Đạt 9.9 7.8 7.8 7.7 7.7 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 7.7 8.3 7.4 9.6 Đạt 8.6 9.1 9.1 9.0 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Cao Huỳnh Minh Đức 5.6 5.2 4.5 7.4 Đạt 9.5 5.6 6.2 6.8 6.3 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

4 Trần Sỹ Hoàng 5.8 7.4 8.9 7.2 Đạt 9.6 6.8 7.8 8.0 6.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Lại Phú Khang 7.7 8.3 8.9 8.4 Đạt 9.6 8.4 8.0 9.1 7.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Trần Phương Lâm 7.3 7.4 6.7 8.6 Đạt 9.5 6.5 8.4 8.0 7.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Giang Khánh Linh 8.5 9.2 8.7 9.5 Đạt 9.9 8.9 8.9 9.0 8.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Trịnh Gia Luân 6.8 7.6 5.4 7.4 Đạt 9.7 6.2 7.5 6.4 6.6 Đạt Đạt KHÁ KHÁ

9 Trần Bùi Trà My 8.2 7.5 8.1 9.6 Đạt 8.9 8.5 8.7 9.1 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Đào Lê Minh Ngọc 8.3 9.3 8.2 9.5 Đạt 10.0 9.4 8.6 9.2 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Nguyễn Phạm Gia Nguyễn 7.1 7.6 8.2 9.0 Đạt 8.7 7.4 6.8 7.5 7.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Trần Gia Phát 6.6 7.8 7.9 8.2 Đạt 9.7 8.4 7.9 7.7 6.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Sellner Johann Bảo Phúc 6.5 5.5 5.8 8.3 Đạt 9.3 5.2 5.6 6.8 7.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

14 Đỗ Nguyễn Phương Phương 8.5 6.8 9.0 9.8 Đạt 9.9 7.1 7.3 8.2 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Lê Thủy Phương 9.2 8.4 9.5 9.5 Đạt 10.0 9.4 8.8 9.1 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Trần Minh Quân 6.8 6.7 5.2 8.1 Đạt 9.9 6.6 5.9 6.6 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

17 Nguyễn Phạm Hà Thy 7.6 6.1 4.6 8.6 Đạt 9.9 6.6 6.0 6.9 7.2 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

18 Lục Chánh Minh Triết 7.1 8.4 8.6 8.8 Đạt 9.4 8.3 9.2 8.9 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Trần Ngọc Mỹ Yên 7.8 6.8 6.0 9.4 Đạt 10.0 7.4 7.6 8.7 8.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

20 Võ Minh Phúc 8.0 7.8 7.8 9.1 Đạt 9.4 8.5 7.9 7.7 6.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Lớp: 10/9
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Trần Nguyễn Minh Anh 9.0 7.9 9.5 8.9 Đạt 10.0 9.2 8.9 9.4 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Trần Phương Anh 9.0 9.1 9.6 9.6 Đạt 9.7 9.6 10.0 9.7 9.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Bùi Quốc Bảo 6.2 5.5 7.3 8.7 Đạt 9.4 5.7 6.5 6.4 7.6 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

4 Phạm Nguyễn Tấn Dũng 5.3 7.9 8.2 9.3 Đạt 10.0 6.6 6.3 6.5 8.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Dương Nguyễn Nhật Đăng 4.8 6.0 9.5 7.2 Đạt 9.0 6.5 7.7 6.9 6.5 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

6 Đồng Minh Đức 6.3 5.8 7.8 8.3 Đạt 8.9 5.8 6.9 7.7 8.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Giang Cao Đức 8.3 8.0 9.5 9.9 Đạt 10.0 8.5 8.7 9.6 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Phan Thị Như Hảo 8.2 8.9 8.2 9.3 Đạt 10.0 8.7 8.5 9.2 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Huỳnh Lạc Hân 8.7 9.4 9.8 9.8 Đạt 10.0 8.4 9.4 9.3 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Võ Lương Nguyên Hùng 7.8 8.8 9.7 9.7 Đạt 10.0 9.1 8.1 9.5 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Kirisits Michael John 8.4 8.3 9.8 9.3 Đạt 9.5 8.0 8.5 9.6 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Nguyễn Minh Khang 8.2 9.5 9.7 9.7 Đạt 9.9 9.3 9.0 9.5 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Nguyễn Thị Xuân Mai 8.7 9.8 9.5 9.9 Đạt 10.0 9.2 9.8 9.8 9.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Nguyễn Hoàng Minh Phát 7.1 7.7 7.0 9.0 Đạt 9.5 8.7 7.6 7.1 9.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Mã Mỹ Phụng 8.3 9.0 7.7 9.4 Đạt 9.9 7.8 9.3 9.6 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Trần Thảo Phương 8.8 9.0 9.8 9.8 Đạt 10.0 9.1 9.2 9.7 8.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Hà Nguyễn Minh Quân 8.2 8.7 9.4 9.8 Đạt 10.0 8.7 8.8 9.2 9.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

18 Hồ Phan Minh Quân 8.1 8.5 9.7 9.9 Đạt 9.9 9.3 8.5 9.7 9.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Nguyễn Mai Yên Trúc 8.1 9.3 9.3 9.6 Đạt 9.9 9.3 9.8 10.0 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

20 Đỗ Ngọc Như Ý 8.4 7.2 8.8 9.5 Đạt 10.0 8.2 8.4 9.3 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT
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Lớp: 10/10
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Phạm Huỳnh Lộc An 7.7 7.1 9.2 9.2 Đạt 8.9 7.8 8.2 8.0 7.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Hồ Triệu Anh 7.7 6.3 7.0 7.1 Đạt 9.6 6.8 6.8 8.4 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 7.2 7.1 7.5 9.3 Đạt 8.9 6.3 6.8 7.3 6.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Nguyễn Tuấn Anh 7.7 7.6 8.9 9.2 Đạt 9.8 9.1 8.3 8.7 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Kang Kam Chang 7.3 6.2 7.8 8.3 Đạt 9.4 5.5 6.7 7.4 5.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Đinh Hoàng Ngọc Diệp 8.0 8.4 8.7 8.6 Đạt 10.0 7.3 7.9 9.1 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Nguyễn Cao Đức 7.6 7.7 8.9 9.3 Đạt 10.0 9.0 8.4 8.8 7.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Hồ Gia Hân 9.4 9.0 9.1 9.9 Đạt 9.7 9.5 9.7 9.6 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Ngô Mẫn Hồng Hân 7.2 5.6 6.7 9.3 Đạt 9.0 7.5 7.8 7.9 8.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

10 Nguyễn Bảo Huân 6.6 6.2 9.5 9.5 Đạt 9.9 7.7 7.2 7.9 8.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Kiều Kiện Khang 6.5 5.8 7.8 7.8 Đạt 9.0 6.3 6.6 5.8 6.2 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

12 Lê Ly Ha Na 7.5 7.2 7.1 9.4 Đạt 9.4 7.7 7.5 8.8 7.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Trần Hạo Nam 6.7 6.3 6.5 7.9 Đạt 9.3 8.2 6.6 7.4 6.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Nguyễn Chí Nhân 5.8 6.0 8.0 8.6 Đạt 9.9 7.1 7.2 6.5 6.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Vũ Phương Nhi 9.5 9.0 9.6 9.7 Đạt 10.0 9.9 9.7 9.7 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Lê Bảo Như 7.7 6.9 6.9 9.1 Đạt 9.4 8.1 8.0 8.8 7.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

17 Đỗ Hoàng Nhật Quốc 6.3 6.6 7.9 8.8 Đạt 9.4 7.1 6.6 6.7 6.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Trần Việt 6.6 5.3 6.9 8.4 Đạt 9.5 6.1 6.1 6.9 6.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

GĐCTVN/VP. Manager

Nguyễn Trầm Hương
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Lớp: 10/11
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 9.2 9.0 9.1 9.9 Đạt 10.0 9.1 9.4 9.5 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Dương Thụy Ân 9.2 9.6 9.4 9.6 Đạt 9.9 9.6 9.4 9.8 10.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Nguyễn Phước Hoàng Ân 7.8 9.3 9.3 9.6 Đạt 9.9 9.3 9.7 9.6 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Phan Hoàng Khánh Đan 8.5 9.2 9.1 9.5 Đạt 9.9 9.8 9.0 9.2 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Ngô Thanh Hà 8.2 8.9 9.6 9.7 Đạt 9.9 9.0 8.7 9.4 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Lê Gia Hân 9.1 6.9 9.3 9.6 Đạt 9.9 8.1 8.4 9.1 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Nguyễn Ngọc Thảo Hân 9.3 9.4 9.0 9.4 Đạt 9.9 9.0 9.4 8.7 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Tất Văn Khang 7.3 8.6 8.9 9.7 Đạt 9.9 8.6 8.9 9.5 9.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Nguyễn Bảo Khanh 9.1 8.7 8.8 9.8 Đạt 10.0 9.4 9.2 9.9 9.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Nguyễn Tuấn Khôi 8.8 8.8 9.3 9.3 Đạt 9.8 9.6 9.1 9.8 9.7 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Nguyễn Trần Triệu Lộc 8.5 9.1 8.7 9.6 Đạt 9.5 8.3 8.0 9.4 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Đỗ Đoàn Đức Nhân 7.1 5.1 5.8 9.6 Đạt 9.7 6.4 7.3 7.2 6.3 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

13 Nguyễn Đại Phát 7.7 9.0 8.5 9.0 Đạt 9.4 9.3 9.1 9.3 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Lê Hoàng Nhật Phương 9.0 9.3 9.7 9.7 Đạt 9.8 9.4 9.7 9.1 10.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Phạm Nhật Quang 7.7 7.7 8.1 9.4 Đạt 9.9 8.2 8.8 8.1 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Trần Huỳnh Gia Thịnh 6.9 8.3 8.2 9.3 Đạt 9.4 7.7 8.7 8.6 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Mai Nguyễn Anh Thư 8.9 9.0 8.4 9.3 Đạt 9.9 9.6 9.1 10.0 10.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

18 Đào Thị Mỹ Uyên 8.4 7.6 7.4 9.0 Đạt 9.8 8.9 8.5 8.9 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Roh Han Vi 7.8 8.1 9.3 9.4 Đạt 9.2 9.4 8.2 8.8 7.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

GĐCTVN/VP. Manager
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Lớp: 10/12
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Đồng Hoàng Bách 5.1 6.8 5.9 8.8 Đạt 9.3 6.2 7.6 7.9 7.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Đỗ Kỳ Duyên 8.4 8.0 7.9 9.3 Đạt 10.0 9.6 9.3 8.9 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Đỗ Như Ngọc Hân 8.0 9.2 8.9 9.5 Đạt 9.5 9.7 9.1 8.8 8.8 Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Đỗ Quốc Hiển 5.9 6.2 7.2 7.3 Đạt 9.7 6.7 7.3 7.3 5.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Phạm Gia Huy 7.6 6.6 7.5 9.5 Đạt 9.8 8.8 8.2 7.2 7.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Võ Minh Huy 5.3 5.9 7.3 7.7 Đạt 9.7 6.3 7.6 5.9 5.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

7 Huỳnh Minh Khôi 6.9 6.4 7.3 8.4 Đạt 9.4 8.0 8.1 7.9 6.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

8 Nguyễn Việt Khôi 6.5 7.3 7.7 9.0 Đạt 9.6 7.1 8.6 6.6 5.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Bùi Lư Yến My 8.6 7.9 7.7 9.5 Đạt 10.0 8.8 9.3 8.4 9.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Hồ Sỹ Kỳ Nam 6.7 5.3 6.9 7.5 Đạt 9.1 6.8 7.8 6.4 9.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Nguyễn Ngô Kim Nghĩa 5.8 5.1 7.5 7.2 Đạt 7.6 5.6 6.4 6.4 5.6 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

12 Nguyễn Quý Nhật 7.7 8.7 9.1 9.5 Đạt 9.5 9.1 9.4 9.3 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Lê Hoàng Phát 5.9 5.0 6.5 8.3 Đạt 9.0 7.4 6.9 6.9 5.5 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Lê Mỹ Quyên 8.6 7.7 8.6 9.1 Đạt 9.9 9.3 9.1 7.3 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Đinh Gia Thuận 7.2 6.0 6.3 9.4 Đạt 9.5 8.7 8.3 7.2 5.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

16 Đặng Anh Thư 8.1 6.6 8.3 9.7 Đạt 9.6 8.9 8.3 7.6 8.3 Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Lê Thị Quỳnh Trâm 7.8 7.1 5.7 9.4 Đạt 9.9 8.8 8.2 7.8 7.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Nguyễn Bảo Trân 8.4 8.7 8.3 9.8 Đạt 9.6 9.3 9.1 9.2 8.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Nguyễn Thành Trung 5.9 6.4 6.7 8.2 Đạt 9.1 7.4 7.9 7.9 6.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
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Lớp: 10/13
Grade

Kết quả
học tập

Academic 
Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Dương Đại Anh 7.8 8.6 8.5 9.2 Đạt 9.7 7.9 8.1 8.8 8.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Nguyễn Ngọc Huy Anh 6.3 5.5 6.1 9.3 Đạt 9.0 7.2 6.6 5.9 5.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

3 Trần Võ Quốc Anh 5.9 5.1 7.9 6.8 Đạt 9.7 6.4 5.7 5.8 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

4 Bae Soo Bin 6.8 5.4 5.4 7.3 Đạt 9.4 6.0 4.5 6.3 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

5 Võ Phạm Ngọc Hân 8.9 8.3 9.3 9.4 Đạt 9.7 8.9 8.1 8.9 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Đào Gia Huy 7.5 6.7 7.9 7.7 Đạt 9.6 8.2 7.9 7.8 6.4 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Lại Quốc Hưng 7.7 6.7 8.7 8.9 Đạt 10.0 7.4 8.4 8.0 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

8 Bùi Sỹ Gia Khanh 4.8 6.7 7.3 7.0 Đạt 8.0 7.0 5.7 7.3 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

9 Nguyễn Trung Kiên 6.2 5.9 6.6 7.6 Đạt 9.5 6.5 7.6 6.2 5.4 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

10 Vũ Anh Kiệt 8.2 5.3 7.8 8.0 Đạt 10.0 7.1 8.6 7.8 5.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Le Mai Lea 5.9 4.9 9.3 6.8 Đạt 9.4 6.8 6.0 5.9 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

12 Trần Như Tuệ Linh 8.1 5.4 5.9 8.1 Đạt 8.8 8.1 6.8 6.5 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Võ Hoàng Bảo Nghi 8.4 8.5 9.2 9.1 Đạt 9.6 8.2 8.0 7.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Vòng Tấn Phương 7.1 5.5 7.2 8.3 Đạt 9.9 7.2 7.3 6.0 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Nguyễn Thế Diệu Thi 8.3 5.2 8.3 8.9 Đạt 9.7 8.3 5.7 6.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

16 Trần Trường Thịnh 5.7 5.9 8.1 6.5 Đạt 8.7 5.6 4.8 5.5 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

17 Đặng Uyên Thư 9.2 7.8 9.5 9.3 Đạt 9.7 9.2 9.5 9.1 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

18 Nguyễn Uyên Thư 8.7 8.5 8.6 8.5 Đạt 9.4 8.4 9.1 8.8 7.9 Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Đỗ Nguyễn Thiên Trang 7.1 5.0 6.2 7.0 Đạt 9.9 7.9 8.3 6.6 6.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT

20 Đào Đức Trí 5.7 6.4 5.1 7.6 Đạt 8.3 5.5 7.3 4.9 5.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

21 Đặng Nhã Trúc 7.9 6.2 6.9 7.2 Đạt 9.0 7.2 7.8 7.1 6.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

22 Lê Hoàng Khánh Vy 9.4 7.9 9.4 9.4 Đạt 9.9 9.1 8.6 9.1 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

23 Nguyễn Hà Giang 6.6 5.6 5.7 6.8 Đạt 8.6 5.2 6.4 5.3 5.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT
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Lớp: 10/14
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Lê Khánh An 7.4 5.9 7.7 8.4 Đạt 9.4 8.4 8.8 8.1 7.2 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Hoàng Viên Anh 8.1 7.4 6.5 9.1 Đạt 9.4 8.1 8.0 7.1 6.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Huỳnh Ngọc Minh Anh 8.3 8.2 7.2 9.7 Đạt 9.8 8.7 8.8 8.2 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Huỳnh Nguyệt Mai Anh 9.4 9.2 8.2 9.5 Đạt 9.6 9.7 9.6 9.4 8.5 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Nguyễn Gia Bảo 9.3 8.7 9.2 9.8 Đạt 10.0 9.4 9.8 9.2 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Huỳnh Thiên Hòa 8.2 7.9 9.4 8.7 Đạt 9.3 8.7 8.8 9.1 7.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Huỳnh Thiên Hồng 8.3 7.7 7.4 9.6 Đạt 9.9 8.7 8.7 8.3 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Võ Trung Khang 8.3 7.8 7.8 8.3 Đạt 9.5 8.8 8.4 9.4 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Vũ Hào Kiệt 6.6 5.0 8.5 7.6 Đạt 9.2 6.3 6.7 6.3 6.0 Đạt Đạt ĐẠT TỐT

10 Nguyễn Quỳnh Khánh Ngọc 8.6 6.8 8.9 9.7 Đạt 10.0 9.1 9.6 8.2 7.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Tô Ngọc Quỳnh Như 8.0 8.3 7.7 9.1 Đạt 10.0 8.4 8.8 9.0 8.0 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Phạm Ngọc Thanh Tâm 7.5 5.1 7.1 7.6 Đạt 9.6 7.0 7.2 7.2 6.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Nguyễn Văn Anh Kỳ Thoại 8.8 7.3 8.6 8.7 Đạt 9.9 8.4 8.0 8.1 7.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Nguyễn Bảo Trân 8.1 6.4 9.2 8.8 Đạt 10.0 8.2 8.0 7.8 8.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Phan Hoàng Thanh Tuyền 8.7 7.7 9.7 9.5 Đạt 10.0 8.1 8.3 8.6 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Huỳnh Hồng Thụy Uyên 7.9 5.6 6.6 8.2 Đạt 10.0 6.8 7.7 7.8 6.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

17 Hồ Khải Văn 7.0 5.1 6.2 8.0 Đạt 9.7 7.3 7.6 6.2 7.1 Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Lớp: 10/15
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 7.5 5.7 6.0 8.8 Đạt 10.0 7.6 7.9 7.6 7.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Trần Lê Phương Anh 7.2 6.2 5.6 9.1 Đạt 9.4 8.8 8.7 6.9 6.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Nguyễn Cao Thái Hùng 6.5 5.3 5.2 9.3 Đạt 8.4 7.1 7.9 7.4 5.9 Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Phạm Minh Hy 7.3 6.9 8.1 9.5 Đạt 9.8 9.0 9.8 8.4 7.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Kim Sang Ik 7.8 5.0 6.7 9.2 Đạt 10.0 7.3 8.8 7.8 7.6 Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Nguyễn Hữu Minh Khang 6.9 5.0 6.7 9.0 Đạt 9.4 8.0 7.4 8.0 7.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Denk Thien Kim Laura 7.8 7.7 8.7 9.4 Đạt 10.0 9.1 8.6 8.5 8.4 Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Trần Khánh Linh 7.8 6.8 7.8 8.9 Đạt 10.0 8.2 9.3 8.7 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Nguyễn Hồ Thảo Ngân 8.1 8.6 7.2 8.6 Đạt 9.7 8.2 7.9 8.5 9.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Trần Kim Ngân 7.6 6.3 7.4 9.6 Đạt 9.9 7.9 9.7 8.8 8.8 Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Cao Ngọc Uyên Nhi 8.8 7.3 8.4 9.1 Đạt 9.7 8.4 8.8 8.4 8.1 Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Lê Đình Nhật Quang 7.4 7.5 9.3 9.1 Đạt 9.4 8.6 8.9 9.0 8.6 Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Đinh Nguyễn Minh Quân 6.5 5.0 6.7 8.6 Đạt 9.6 7.3 7.8 7.6 6.3 Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Nguyễn Đức Tuấn 6.5 5.9 6.5 8.3 Đạt 9.6 7.1 8.5 8.1 8.0 Đạt Đạt KHÁ TỐT
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Nguyễn Thị Nghịa Nguyễn Trầm Hương Văn Thị Thiên Hà
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